	TRƯỜNG THCS GIAO LẠC

         

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: KHTN 8


 

Phần I - Trắc nghiệm (3,0 điểm) 
Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	D
	C
	D
	A
	C
	D
	B


    Câu 9: Ghép mỗi ý đúng được 0,25 điểm

1 - b;   2- a;    3 - d ;    4 - c

Phần II - Tự luận (7,0 điểm) 

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 10

1đ
	- Thành phần cấu tạo giúp cho xương chắc chắn là các chất khoáng như p, Ca, Mn, Zn,...

- Các loại thực phẩm nên cung cấp bổ sung cho cơ thể để xương phát triển, khoẻ mạnh là các loại thực phẩm có chứa các chất tham gia vào cấu tạo của xương hoặc ngăn ngừa sự thoái hoá của xương. Các thực phẩm có nhiều chất khoáng như tôm, cua, gan cá, một số xương động vật, các loại rau xanh, trái cây,...


	0,5đ

0,5đ




	Câu 11

2đ
	Những đặc điểm cấu tạo của các cơ quan trong đường dẫn khí có tác dụng làm ẩm, làm ấm không khí đi vào phổi và đặc điểm tham gia bảo vệ phổi tránh khỏi các tác nhân có hại là:

- Làm ẩm không khí: Do lớp niêm mạc có khả năng tiết chất nhẩy lót bên trong đường dẫn khí (mũi, khí quản, phế quản).

- Làm ấm không khí: Do lớp mao mạch máu dày đặc, căng máu và ấm nóng dưới lớp niêm mạc, đặc biệt ở mũi, phế quản.

- Tham gia bảo vệ phổi tránh khỏi các tác nhân có hại: Lông mũi và chất nhầy giữ lại các hạt bụi lớn và nhỏ. Nắp thanh quản đậy kín đường hô hấp, ngăn không cho thức ăn lọt vào khi nuốt.


	0,5đ

0,5đ

1đ

	Câu 12

2,25đ
	a. Các biện pháp chăm sóc , bảo vệ và trang điểm da an toàn:

- Chống nắng khi ra ngoài trời..

- Làm sạch da mặt…

- Cung cấp độ ẩm cho da

- Chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh…

- Điều trị kịp thời các tổn thương về da…

b. Không nên trang điểm thường xuyên, lạm dụng kem phấn, để lớp trang điểm trên da quá lâu vì có thể bịt kín lỗ chân lông và lỗ tiết chất nhờn, làm da không thể bài tiết được, có thể gây hại đến da như: viêm da, nổi mụn,...


	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

1đ

	Câu 13

1,75đ
	- Chức năng của các cơ quan sinh dục nam: tạo ra tế bào sinh sản hay còn ọi là tế bào sinh dục ( tinh trùng) và hoocmon sinh sản.

- Chức năng của các cơ quan sinh dục nữ:  Tiếp nhận tinh trùng, cấy thai, nuôi thai và sinh con

- Tinh hoàn nằm trong bìu để giữ cho mức nhiệt độ luôn thấp hơn nhiệt độ cơ thể từ 0,5 đến 2 độ C tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của tinh trùng và sản sinh hoocmon sinh sản teestosteron. 
	0,5đ

0,5đ

0,75đ


Trang 1/2

